KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI THỰC VẬT,
TẾT - MÙA XUÂN”
(Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 2/2 -9/3/2026)
                                                 Lớp 5 tuổi C. Giáo viên thực hiên: Lưu Thị Thuỷ
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
a. Phát triển vận động


	MT2. Hiểu về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
	- Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống
+ KNS: Dạy trẻ kỹ năng gọt quả, cắt tỉa...
	-Mọi lúc mọi nơi:
- Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống
+ KNS: Dạy trẻ kỹ năng gọt quả, cắt tỉa...( Ứng dụng Montessori)

	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 


	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
* TCVĐ:
+ Chạy tiếp sức
+ Chạy cướp cờ
+ Ai nhanh nhất 
+ Thi đội nào nhanh
+ Kéo mo cau
+ Bịt mắt đánh trống.


	- Hoạt động học: 
VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ:
+ Thi đội nào nhanh
- Chơi ngoài trời: Phần chơi tự do cô cho trẻ cùng thực hiện ôn luyện lại.
*Trò chơi vận động ngoài trời
+ Chạy tiếp sức
+ Chạy cướp cờ
+ Ai nhanh nhất 
+ Thi đội nào nhanh...
+ Kéo mo cau
+ Bịt mắt đánh trống.

	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném .

	- Ném trúng đích đứng (xa 2m, cao 1,5m).
* TCVĐ:
+ Chuyền bóng
+ Kẹp bóng bằng bụng
+ Ném vòng cổ chai
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng...

	- Hoạt động học: 
VĐCB:
- Ném trúng đích đứng (xa 2m, cao 1,5m).  
TCVĐ : Kẹp bóng bằng bụng
- Chơi ngoài trời: Phần chơi tự do cô cho trẻ ôn luyện lại VĐ “Ném trúng đích đứng (xa 2m, cao 1,5m).
*Trò chơi ngoài trời :
+ Chuyền bóng
+ Kẹp bóng bằng bụng
+ Ném vòng cổ chai
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng...   

	MT11. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể để thực hiện các vận động: Trườn, bò, trèo.
	- Trèo lên xuống 7 gióng thang   
TCVĐ:
+ Bò chui qua hầm... 
+ Bò qua chướng ngại vật
+ Bò theo đường thẳng
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Ai nhanh hơn
+ Vượt chướng ngại vật

	- Hoạt động học:
VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang    
TCVĐ: Bò qua chướng ngại vật
*Trò chơi vận động ngoài trời
+ Bò chui qua hầm... 
+ Bò theo đường thẳng
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Ai nhanh hơn
+ Vượt chướng ngại vật


	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.


	- Nhảy xuống từ độ cao 40-45 cm.                                     
* TCVĐ:
+ Nhảy bao bố
+ Hái quả
+ Chồng nụ chồng hoa
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
+ Chiếc ghế âm nhạc



	- Hoạt động học:
VĐCB: Nhảy xuống từ độ cao 40-45 cm.  
* TCVĐ: Hái quả
- Hoạt động ngoài trời
Phần chơi tự do cô cho trẻ cùng thực hiện ôn luyện lại.
*Trò chơi vận động ngoài trời
+ Nhảy bao bố
+ Hái quả
+ Chồng nụ chồng hoa
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
+ Chiếc ghế âm nhạc

	MT14. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong vòng 10 giây. 
* TCVĐ: Chuyển vòng về đích


	-Hoạt động học: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong vòng 10 giây.   
* TCVĐ: Chuyển vòng về đích
-Hoạt động ngoài trời
+ Phần chơi tự do cô cho trẻ cùng thực hiện ôn luyện lại.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*Khám phá khoa học

	MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	- Đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới.
- Hay hỏi về những thay đổi.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
+ Trải nghiệm làm vườn
+ Trải nghiệm với cát.
+ Quan sát trò chuyện về thời tiết
+ Quan sát vườn rau 
	- Hoạt động ngoài trời:
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát vườn rau.
+ Trải nghiệm với cát.
+ Trải nghiệm làm vườn... 




	MT17.  Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét, thảo luận sự vật hiện tượng như hoa, quả. Gọi tên nhóm hoa quả, cây cối, theo đặc điểm chung.  

	- Quan sát về: Cây xanh, hoa, quả, rau, củ,...
- Đặc điểm bên ngoài của cây, hoa quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người:
+ Một số loại rau – củ
+ Khám phá hoa hồng.
- Quan sát về: Cây xanh, hoa, quả, rau, củ, con vật...
+ Cây xanh quanh sân trường...
(Ứng dụng Mindmap)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
+ Loại quả bé thích.
	- Hoạt động học. 
+ Khám phá hoa hồng
+ Một số loại rau củ 
+Khám phá về lá cây (Steam), (Công nghệ AI)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
+ Loại quả bé thích?
 Hoạt động ngoài trời:
- Dạo chơi xung quanh trường và quan sát vườn rau, vườn hoa trong trường.
- Hoạt động góc: Làm 1 số món ăn từ các loại rau- củ.


	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn CS53)

	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Sự kỳ diệu của nam châm
+ Tháp sắc màu
+ Những quả bóng vui nhộn
+ Bong bóng xà phòng.
- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây:
+ Sự kỳ diệu của những chiếc lá.
+ Cây xanh và môi trường sống.  
+ Trải nghiệm: Làm vườn rau, gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây...
*Các hoạt ứng dụng
- Thí nghiệm hạt cây khát nước (công nghệ AI) 
- Vòng đời của cây (công nghệ AI)
	Hoạt động ngoài trời
+ Sự kỳ diệu của nam châm
+ Tháp sắc màu
+ Những quả bóng vui nhộn
+ Bong bóng xà phòng.
+ Trải nghiệm: Làm vườn rau, gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây...
-Mọi lúc mọi nơi
- Thí nghiệm hạt cây khát nước (công nghệ AI) 
- Vòng đời của cây (công nghệ AI)



	MT22. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. Loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của cây rau, hoa, 1 số loại quả.

	-Hoạt động học: Phần nhận xét, so sánh về 1 số loại rau, củ.
-Hoạt động góc: Góc chơi khám phá bé biết khoanh tròn hoặc gạch bỏ những loại rau, củ, hoa không cùng nhóm.

	MT30. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 
	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội:
+ Trải nghiệm: Gói bánh chưng...
+ Ngày vui 08/3
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
+ Món ăn ngày tết
	Hoạt động học:
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
+ Món ăn ngày tết
-Hoạt động góc: Trẻ làm câu đối, làm bao lì xì, làm hoa đào, hoa …..
-Hoạt động trải nghiệm
+ Trải nghiệm: Gói bánh chưng...
- Đón trẻ: Trò chuyện về ngày 8/3.

	B. Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán.

	

	MT33. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, nhận biết các số từ 5-10 và nhận biết các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự . Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Số 9 ( Tiết 1)
+ Nhận biết ý nhĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe…).
- Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi.
	- Hoạt động học: 
- Số 9 tiết 1 (steam)
- Hoạt động góc: Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 9 (Nối đúng nhóm số lượng 9, tô màu nhóm có 9 đối tượng, Tạo hình chữ số 9 (Ứng dụng Steam)


	MT34. Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nói được kết quả 

	- Số 9 ( Tiết 2)
- Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi.
	- Hoạt động học: Số 9 T2
- Hoạt động góc: Chơi các trò chơi ở góc toán như so sánh số lượng 2 nhóm đồ dùng đồ chơi trong lớp, thêm vào cho đủ số lượng 9…

	MT35 .Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi từ 6->10 thành 2 phần, bằng nhiều cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần; 
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
- Số 9 ( Tiết 3)
- Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi.
	- Hoạt động học: Số 9 T3)
- Hoạt động góc: Chơi trò chơi, bài tập sàn.
-Hoạt động chiều: Tổ chức cho trẻ chơi 1 số trò chơi ôn luyện tách gộp trong phạm vi 9.

	MT36. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. So sánh đối tượng của 3 nhóm trong phạm vi 10 băng các cách khác nhau và nói kết quả: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.
	-Trẻ đếm trên đối tượng đồ dùng, hoa quả, con vật... trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- So sánh 3 nhóm đối tượng (đồ dùng, hoa quả, con vật...) trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói kết quả: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT37: Trẻ biết so sánh 3 nhóm đối tượng và sử dụng các từ: To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất;Cao nhất- thấp hơn- thấp nhất; Rộng nhất-hẹp hơn- hẹp nhất; nhiều nhất- ít hơn – ít nhất
	- So sánh chiều của cao 3 đối tượng.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn của 3 đối tượng
	 Hoạt động học: 
- So sánh chiều của cao 3 đối tượng.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn của 3 đối tượng.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.
 

	MT45. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát: thực vật.
- Trẻ hiểu được nghĩa từ chỉ  các hiện tượng đơn giản: Mưa, nắng...
	-  Nghe hiểu được nghĩa một số từ khái quát về:
+ Thực vật:  Hoa, quả, rau, cây…
- Nghe hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng: thực vật.
	-Hoạt động đón trả trẻ
- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loại rau, củ, quả, 1 số loại hoa, cây xanh…
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	+Kể lại chuyện đã được nghe.
+Đóng kịch.
Truyện: Qủa bầu tiên (Kim Tuyến), Sự tích bánh chưng bánh dày (Truyện cổ tích việt nam), Cây rau của thỏ út; Chiếc áo mùa xuân (Phương Anh), Hạt đỗ sót
	-Hoạt động học: 
+ Cây rau của thỏ út
+ Qủa bầu tiên.
(Sơ đồ tư duy)
- Chơi, hoạt động ở các góc: Cho trẻ kể chuyện theo tranh, cho trẻ tập đóng kịch.
- Hoạt động chiều: Cho trẻ đóng kịch “Qủa bầu tiên”.
 -Mọi lúc mọi nơi 
+Sự tích bánh chưng bánh dày 
+Cây rau của thỏ út; 
+ Chiếc áo mùa xuân
+ Hạt đỗ sót

	MT48. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ chủ đề thực vật.


	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm:
Hoa kết trái (Thu Hà), Hoa cúc vàng (Nguyễn Văn Chương), Hoa đào (Mai Văn Hải), Mùa xuân (Trần Đăng Khoa); Lời chào của hoa; Bó hoa tặng cô (Ngô Quân Miện),
+ Ca dao, đồng dao:  Lúa ngô là cô đậu nành. Họ rau, rềnh rềnh ràng ràng.
	Hoạt động học:
Thơ:  Hoa kết trái (steam)
-Mọi lúc mọi nơi:  Hoa cúc vàng,Tết đang vào nhà, Hoa kết trái, Hoa đồng hồ, hoa đào, Dứa, Cánh đồng lúa vàng, lời chào của hoa, mùa xuân.
Hoạt động chiều: Lúa ngô là cô đậu nành. Họ rau, rềnh rềnh ràng ràng.

	MT49. Biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện, để kể lại chuyện theo cách riêng. Đóng được vai của nhân vật trong truyện, thể thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cánh của nhân vật.
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Đóng kịch
	- Hoạt động góc: Trẻ chơi đóng kịch, kể chuyện sáng tạo với rối.
-Hoạt động ngoài trời: phần chơi tự do trẻ kể chuyện sáng tạo ở góc sách của trường.


	*Làm quen với việc đọc- viết


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái b, d, đ trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).

	- Nhận dạng và phát âm  chữ cái theo các nhóm chữ: 
+ Làm quen chữ cái: b,d,đ
+Trò chơi chữ cái: b,d,đ;  Ứng dụng Steam vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.
- Nghe nhận ra âm giống nhau trong tiếng Cà, cá, bong bóng, bóng, cóng.......
- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
- Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
- Thích tham gia các hoạt động nghe cô đọc sách hỏi người lớn và bạn bè những gì chưa biết.
	- Hoạt động học: 
+ LQCC “b – d- đ (Ứng dụng Steam)
+ TCCC “b, d, đ”
Hoạt động ngoài trời: Phần chơi tự do cho trẻ tìm đọc chữ cái b – d- đ ở trên bảng tường, bảng biểu, gốc cây. ….
- Hoạt động góc: Tổ chức cho trẻ 1 số trò chơi như: Khoanh tròn, gạch chân chữ cái, nối chữ cái, b – d- đ  trong bài thơ, bài hát……
- Xếp chữ cái b – d- đ từ hột hạt......



	MT59. Tô, đồ các nét chữ b, d, đ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết giữ đúng tư thế khi  ngồi  khi tập tô, “viết”(CS1)

	+ Tập tô chữ cái b,d,đ
+ Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình 
* Tư thế ngồi đúng: Ngồi thẳng lưng, lưng áp nhẹ vào ghế, hai châm để thoải mái chậm đất hoặc bệ kê, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, khoảng cách từ mắt đến sách vở 25-30cm.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- XÃ HỘI


	a.Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT80. Nhận  xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối MT. 

	- Hành vi đúng hoặc sai của bản thân, của bạn  đối với môi trường:
+ Hành vi đúng: Bỏ rác dúng nơi quy định; tưới cây, chăm sóc cây; tiết kiệm điện nước...
+ Hành vi sai: Bỏ rác bừa bãi, bứt lá bẻ cành...
-Thể hiện thái độ với những hành vi sai qua hoạt động tạo hình, âm nhạc, trò chơi.
	Mọi lúc mọi nơi
- Dạy trẻ nhận biết được hành vi đúng hoặc sai của bản thân, của bạn  đối MT:
+ Hành vi đúng:  Bỏ rác dúng nơi quy định; tưới cây, chăm sóc cây; tiết kiệm điện nước...
+ Hành vi sai: Bỏ rác bừa bãi, bứt lá bẻ cành...
-Thể hiện thái độ với những hành vi sai qua hoạt động tạo hình, âm nhạc, trò chơi

	MT84. Trẻ nhận biết được mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên và ứng xử phù hợp. Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc, không bẻ cành, bứt hoa. 

	- Bảo vệ, chăm sóc cây cối.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”- “xấu”
KNS: Phân loại rác thải
- Trải nghiệm chăm sóc vườn rau, góc thiên nhiên chăm sóc cây cảnh của lớp.
- SEL: Bé yêu cây xanh
	- Hoạt động học: KNS Phân loại rác thải
+ SEL: Bé yêu cây xanh
-Đón trả trẻ: Cô trò chuyện với trẻ để trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Hoạt động ngoài trời: Cô cho trẻ chăm sóc vườn rau, cây xanh góc thiên nhiên của lớp. Giáo dục để trẻ biết được 1 số hành vi chưa đúng khi chăm sóc cây.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	MT 86.Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp
	- Thích thú reo lên, xuýt xoa trước cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh đẹp trong một bức tranh.
- Nâng niu một bông hoa, 1 cây non...
	- Mọi lúc mọi nơi




	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
Thích nghe,hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	 - Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc;
- Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc về chủ đề.
Chúc tết, mùa xuân ơi (Nguyễn Ngọc Thiện), Miền nam của em (Hoàng Nguyễn); Bông hoa mừng cô (Trần Thị Duyên); Dân ca tự chọn, Hello Song.
	- Hoạt động học: 
Vận động: Xòe hoa, Em thêm một tuổi, Em yêu cây xanh, quả.
Dạy hát: Quả
Nghe hát: Mùa Xuân ơi, Chúc tết, Bông hoa mừng cô, cây trúc xinh, hoa lá mùa xuân
Trò chơi âm nhạc: I Sam sam, Nhảy với vòng, Chiếc cốc vui nhộn, Vòng tròn tiết tấu, Vòng xoay kỳ diệu.
+ Biểu diễn cuối chủ đề 
“Thực vật – tết và mùa xuân”.
-Hoạt động chiều: Cho trẻ nghe 1 số bài dân ca, bài hát tiếng anh Hello Song
- Hoạt động góc: cho trẻ thể hiện múa hát  ở góc nghệ thuật.
- Biểu diễn cuối chủ đề Thế giới thực vật – tết và mùa xuân.
- Mọi lúc mọi nơi
- “Quả, Bầu và bí, Em yêu cây xanh, Em thêm một tuổi, Sắp đến tết rồi, Ngày vui 8/3 


	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	- Một số bài hát, vận động về các chủ đề, chủ điểm:
Quả (Xanh xanh), Bầu và bí (Nhạc:Phạm Tuyên. Lời: Dân ca cổ), Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến), Em thêm một tuổi (Trương Quang Lục), Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân); Ngày vui 8/3 (Hoàng Yến), Gieo hạt, xoè  hoa, em yêu cây xanh..
- Biểu diễn cuối chủ đề Thực vật, tết, mùa xuân
	

	MT89.Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Nói về ý tưởng thê hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
 -Trẻ biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng như cắm hoa, sắp đặt đồ vật, lời nói, cử chỉ....  CS 63)

	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm và nói được ý tưởng sản phẩm của mình: 
+ Trang trí bưu thiếp ngày tết. 
+ Tạo hình rau, củ , quả. (Montessori)
+ Tạo hoa từ dấu vân tay.
+Làm bức tranh về chủ đề...
- Dự án bánh chưng xanh (Steam), công nghệ AI 
	- Hoạt động học
+ Tạo hình rau, củ , quả. (Montessori)
-Hoạt động góc
+ Làm củ, quả, hoa, bánh chưng.
+ Trang trí bưu thiếp ngày tết. 
+ Tạo hình rau, củ , quả.
- Hoạt động chiều
+ Thực hiện bài tập trong vở chủ đề.
+Làm bức tranh về chủ đề...
- Dự án bánh chưng xanh (Steam), công nghệ AI 

	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.
	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
	- Hoạt động góc: Trẻ vẽ cây xanh, hoa, 1 số loại rau, củ…
- Hoạt động chiều  
+Vẽ vườn hoa mùa xuân

	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản;  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.
	- Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Xé dán vườn cây ăn quả.
+ Tạo hình rau củ quả
* Các hoạt động trải nghiệm
- Xé dán cây xanh (Steam)…
	-Hoạt động học:
+ Xé dán vườn cây ăn quả
(Steam)
-Hoạt động chiều: Tạo hình rau củ.
- Chơi hoạt động ở các góc:  Góc nghệ thuật: Trẻ cắt, xé dán 1 số loại rau, củ, quả. Xé dán làm 1 số bức tranh về chủ đề.

	MT92. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.  

	- Phối hợp các kỹ năng  nặn để tạo ra sản phẩm:
+ Nặn mâm ngủ quả
+ Nặn bánh 
+ Nặn lọ hoa
+ Nặn bông hoa mùa xuân.
	- Hoạt động học: Nặn mâm ngũ quả
- Chơi hoạt động ở các góc:  Góc nghệ thuật: Trẻ nặn 1 số loại rau, củ, quả, lọ hoa ...
- Mọi lúc mọi nơi


	MT93. Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Trẻ làm thủ công phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm:
+ Gấp hoa sen
	- Hoạt động chiều
+ Gấp hoa sen
- Hoạt động góc: Gấp bao lì xì.


	PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


	MT 96. Aerobic
- Thực hiện được các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay chân, các động tác điều hòa kết hợp.
- Trẻ thực hiện tốt các vũ đạo như bước nhảy di chuyển tự do và phối hợp.


	- Kết hợp diễu hành và chạy bộ, nâng đầu gối, bài tập ép dẻo (vai, ngực, lưng, lườn, hông): Chiếc đèn ông sao, Mái trường nơi học bao điều hay, Đi học
- Các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay, sóng thân, động tác thăng bằng, các động tác điều hoà kết hợp: Quả gì, 12 con giáp, Happy new year
-Nhảy thu gối chống đẩy, bật quay ½ vòng, bật co gối, sóng thần, điều hoà: Em tập leo núi, Nơi đảo xa, Dựng bài cuối năm
	- Hoạt động chiều:
+ Trẻ tham gia giờ học Aerobi thực hiện được các động tác.
- Hoạt động ngoài trời: Qua hoạt động tập erobic vào thứ 4, giờ chơi tự do cho trẻ thực hiện các động tác của bài tập 




	MT 95. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.
	- Bài hát: Hello song (bài hát xin chào)
 kids greeting and feelings song (bài hát chào mừng và cảm xúc)
Letter a song  ( bài hát chữ a)
Letter b song (bài hát chữ b)
Letter c song (bài hát chữ c)
Letter d song ( bài hát về chữ d)
	Hoạt động đón - trẻ trẻ:
+ Cho trẻ xem video, nghe nhạc hướng dẫn cách phát âm các từ vững, bài hát về tiếng Anh. Cho trẻ thực hành từ vững Hello (xin chào ); good bye (tạm biệt )…

- Hoạt động góc, trò chơi 
+ Cho trẻ bắt đầu bước vào hoạt động bằng bài hát tiếng Anh:  Hello song ( bài hát xin chào) kids greeting and feelings song 
(Clothing song)
+ Cho trẻ tô màu từ, chữ số bằng tiếng anh ( Số 1- 9)


                                                 
        Người thực hiện                                                                     Người duyệt
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         Lưu Thị Thuỷ                                                                    Nguyễn Thị Vinh

















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 21 – EM YÊU CÂY XANH
(Thực hiện từ ngày 2/2 /2026 đến ngày 6/2 /2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”.

	
Hoạt động
học
	  LVPTNT
  Kpkh:
Khám phá về lá cây (steam).

	  LVPTTC
Thể dục: 
Ném trúng đích đứng (xa 2m, cao 1,5m) TC Kẹp bóng bằng bụng. (Ngoài sân)
	 LVPTNT
Toán
 “So sánh chiều cao của 3 đối tượng”

	 LVPTNN
Truyện:  Cây rau của thỏ út (steam)

	LVPTTM
Vận động: Em yêu cây xanh (NDTT)
 NH: Cây trúc (xinh (NDKH)
TC: Những chiếc cốc vui nhộn. (NDKH)
(Phòng âm nhạc)

	
Chơi 
hoạt 
động 
ở
các 
góc

	- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sỹ, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây dựnng công viên cây xanh
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, cắt, xé dán tranh về các loại cây xanh (steam). Múa hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
- Góc học tập: Xem sách tranh ảnh về một số loại cây, quá trình phát triển của cây. Tìm chữ cái đã học trong từ dưới tranh, đếm và gắn số lượng tương ứng trong phạm vi 9, kể chuyện, đóng kịch, làm anbum, chơi đồ chơi thông minh (Mon)
- Góc thiên nhiên Làm thí nghiệm quá trình phát triển của cây từ hạt, trẻ ghi nhật ký về quá trình phát triển đó.

	
Chơi ngoài
trời

	- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; quan sát những chiếc lá, quan sát cây xanh, vườn rau, thí nghiệm hoa đổi màu, Tập e rô bích bài “Như hoa mùa xuân” Giao lưu trò chơi cùng các lớp 5T. 
-Trò chơi vận động: Chuyền bóng, Kẹp bóng bằng bụng, Ném vòng cổ chai, Kéo co, Lộn cầu vồng, nhảy bao bố...   
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường, hoặc đồ chơi mang theo. Cô bao quát trẻ chơi.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Trẻ biết giúp cô kê bàn ăn, trải khăn.
- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm.

	Hoạt
động
chiều
	- Đọc bài đồng dao “Lúa ngô là cô đậu nành, Họ rau”
- LVPTTCXH “Bé yêu cây xanh”
- Cho trẻ thực hiện chủ đề.
- Vui văn nghệ, nêu gương cuối tuần. Vệ sinh, trả trẻ



























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 22: MÙA XUÂN CỦA BÉ
(Thực hiện từ ngày 9/2/ 2026 -13/2/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh”.
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát về chủ đề, 1 số bài hát tiếng anh.

	
Hoạt
động
học

	  LVPTNT
Kpkh:
 -Trò chuyện  sáng Món ăn ngày tết

	LVPTTC
Thể dục:
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 
TC: Thi đội nào nhanh
( Sân trường)
	LVPTNNT
Toán: Số 9 (T1) (steam)

	LVPTNN
LQCC “b, d, đ”  
	Nghỉ tết nguyên đán từ 13- 20/2/2026

	Chơi ngoài
trời
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng, nấu ăn… (Ứng dụng Montessori)
- Góc xây dựng: Xây dựng chợ quê ngày tết.
- Góc nghệ thuật: Làm bánh chưng bánh dày, làm hoa quả ngày tết- vẽ tranh tết tô màu về hoa đào hoa mai. Làm, trang trí câu đối, bưu thiếp, bao lì xì…. (Mon, Steam)
- Góc học tập - Sách: Xem sách tranh ảnh chủ đề. Tìm chữ cái b, d, đ đã học trong từ dưới tranh. Chơi 1 số trò chơi mới ứng dụng phương pháp Montettori, đóng kịch, kể chuyện sáng tạo với rối.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây .Theo dõi sự phát triển của cây.

	Chơi
hoạt
động
ở
các
góc.
	- HĐCMĐ: tập eroobic, trải nghiệm làm vườn, thí ngiệm cây và nước, Trò chuyện về thời tiết……
-Trò chơi vận động: Chạy cướp cờ, Ai nhanh nhất, Kéo co, Bịt mắt đánh trống.
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường, 
hoặc đồ chơi mang theo. Cô bao quát trẻ chơi.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm, ăn gọn gàng 
hết suất.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt
động chiều
	- Cho trẻ đọc đồng dao: rềnh rềnh ràng ràng.
- LVPTTM “Nặn mâm ngũ quả”.
- Trang trí bưu thiệp ngày tết.
- Trải nghiệm lễ hội mừng xuân




























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 23: BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI QUẢ
(Thực hiện từ ngày 23/2 đến ngày 27/2/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Em yêu cây xanh.
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát về chủ đề, bài hát tiếng anh 

	
Hoạt
động
học

	  LVPTNT
Kpkh: Trò chuyện sáng uniss: Loại quả bé thích

	LVPTTC
Thể dục:
Nhảy xuống từ độ cao 40-45 cm 
TC: Nhảy bao bố
	LVPTNNT
Toán: Số 9 (T2) (Ứng dụng steam)

	LVPTNN
TCCC “b, d, đ” (Steam)

	LVPTTM
 Âm nhạc
Dạy hát: “Quả”.
NH: “Lý cây bông”.
TC: I Sam Sam

	Chơi ngoài
trời
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng, nấu ăn, bác sĩ.
- Góc xây dựng: Xâydựng vườn cây của bé.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, cắt, xé dán tranh về các loại quả (Steam), Làm 1 số loại quả từ các nguyên vật liệu (Mon). Múa hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
- Góc học tập - Sách: Xem sách tranh ảnh về một số loại quả. Phân loại quả theo các đặc điểm riêng. Tìm chữ cái b – d- đ đã học trong từ dưới tranh, Chơi trò chơi với số lượng 9. Chơi 1 số trò chơi mới ứng dụng phương pháp Montettori.
-Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước. Theo dõi sự phát triển của cây.

	Chơi
hoạt
động
ở
các
góc.
	- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; quan sát cây khế, Thí nghiệm hoa nở trong nước, tập erobic ……
-Trò chơi vận động:  Nhảy bao bố, Hái quả, Chồng nụ chồng hoa, Chiếc ghế âm nhạc.
 - Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm, ăn gọn gàng 
hết suất.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	

Hoạt
động chiều
	-LVPTTM: Xé dán vườn cây ăn quả. (Steam)
- Thực hiện vở chủ đề.
- Cho trẻ nghe hát dân ca, 1 số bài hát tiếng anh.
- Cho trẻ làm bức tranh về chủ đề. 
- Lao động vệ sinh trong lớp, Vui văn nghệ. Nêu gương cuối tuần.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 24: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
(Thực hiện từ ngày 2/3 đến ngày 6/3/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số công việc cần thiết.
- Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loại hoa, về ngày vui 8/3.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: “Ngày vui 8/3”

	
Hoạt
động
học

	  LVPTNT
Kpkh: khám phá hoa hồng.
(Sơ đồ tư duy)
 

	LVPTTC
Thể dục:
Trèo lên xuống 7 gióng thang.
TC: Bò qua chướng ngại vật
	LVPTNNT
Toán: Số 9 (T3) (Ứng dụng steam)

	LVPTNN Thơ “Hoa kết trái” (Sơ đồ tư duy)
	LVPTTM
Âm nhạc
VĐ “Xòe hoa”.
NH: “Bông hoa mừng cô”.
TC: Vòng xoay kỳ diệu


	Chơi ngoài
trời
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng, nấu ăn, bác sĩ. (Ứng dụng Montessori)
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, cắt, xé dán tranh về các loại hoa (Steam)
 Làm hoa từ các nguyên vật liệu. Múa hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
- Góc học tập - Sách: Xem sách tranh ảnh về một số loại hoa. Phân loại hoa theo các đặc điểm riêng. Chơi trò chơi với chữ cái b -d- đ, Chơi trò chơi với số lượng trong phạm vi 9 (Mon). Chơi 1 số trò chơi mới ứng dụng phương pháp Montettori.
-Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước. Theo dõi sự phát triển của cây.

	Chơi
hoạt
động
ở
các
góc.
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa, tập eroobic, giao lưu trò chơi vận động giữa các tổ trong lớp, thí nghiệm những quả nho nhảy múa trong nước……
-Trò chơi vận động: Bò chui qua hầm, Bò theo đường thẳng, Cắp cua bỏ giỏ
 Ai nhanh hơn,Vượt chướng ngại vật....
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường, hoặc đồ chơi mang theo. Cô bao quát trẻ chơi.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi ăn cơm, ăn gọn gang, hết suất.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt
động chiều
	- LVPTTM: Làm thiệp tặng mẹ.
- Cho trẻ chơi 1 số trò chơi với chữ cái b, d, đ.
-Tổ chức cho trẻ chơi 1 số trò chơi tách gộp trong phạm vi 9.
- Làm bức tranh về chủ đề.
- Vui văn nghệ. Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 25: MỘT SỐ LOẠI RAU – CỦ
(Thực hiện từ ngày 9/3 đến ngày 13/3/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Trò chuyện: Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loại rau, củ. Cô giáo dục trẻ.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Bầu và bí

	
Hoạt
động
học

	  LVPTNT
Kpkh: Một số loại rau củ
 

	LVPTTC
Thể dục:
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong vòng 10 giây.
TC: Kẹp bóng bằng chân.
	LVPTNT
Toán “So sánh nhiều hơn, ít hơn của 3 đối tượng”

	LVPTNN
Truyện: Qủa bầu tiên. (Sơ đồ tư duy)

	LVPTTM
ÂN: Biểu diễn cuối chủ đề: Xòe hoa, quả, em thêm một tuổi, gieo hạt
NH: Hoa lá mùa xuân
TC: Nhảy với vòng

	Chơi
hoạt
động
ở
các
góc. 

	- Góc phân vai: Chơi bán hàng, nấu ăn, làm một số món ăn từ rau củ (Mon) bác sĩ.
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, cắt, xé dán tranh về các loại rau, củ(Steam), Làm 1 số loại rau, củ từ các nguyên vật liệu. Múa hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
- Góc học tập - Sách: Xem sách tranh ảnh về một số loại rau, củ. Phân loại rau, củ theo các đặc điểm riêng. Chơi trò chơi với chữ cái. Chơi tách gộp trong phạm vi 9 (Steam). Chơi 1 số trò chơi mới ứng dụng phương pháp Montettori.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước. Theo dõi sự phát triển của cây.

	Chơi
Ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau, đồng diễn eroobic, giao lưu trò chơi vận động, làm vườn, “thí nghiệm cà rốt chìm và nối” …
-Trò chơi vận động: Kiến tha mồi, lăn bóng vào gôn, gà trong vườn rau, chồng nụ chồng hoa, lôn cầu vồng, ...
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường, 
hoặc đồ chơi mang theo. Cô bao quát trẻ chơi.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm, ăn gọn gàng 
hết suất.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt
động chiều
	- Cho trẻ tập đóng kịch “Qủa bầu tiên”.
- Hướng dẫn trò chơi “Chọn rau” trong sách trò chơi 5-6 tuổi (T44)
- Cho trẻ thực hiện vở tạo hình “Tạo hình rau, củ, quả”.
- Lao động vệ sinh. Vui văn nghệ. Nêu gương cuối tuần.
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